
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NGA SƠN                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số: 575/UBND-NN                                     Nga Sơn, ngày 20 tháng 8  năm 2015
V/v báo cáo đánh giá thực hiện tiêu chí
Thủy lợi phục vụ sơ kết 5 năm triển khai
CT MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kính gửi:   Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện công văn số: 1860/SNN&PTNT-TL ngày 27 tháng 7 năm 2015 
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá về việc báo cáo đánh giá thực 
hiện tiêu chí Thủy lợi phục vụ sơ kết 5 năm triển khai chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới. UBND huyện Nga Sơn, báo cáo thực hiện 5 năm tiêu chí 
Thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới với một số nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông 
thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

- Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện tiêu chí thủy lợi (chi tiết có trong biểu  
mẫu số 3 kèm theo).

- Kết quả huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng 
(chi tiết có trong biểu mẫu số 4 kèm theo).

2. Kế hoạch thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, 
giai đoạn 2016-2020.

- Huy động và bố trí nguồn lực (chi tiết có trong biểu mẫu số 6 kèm theo)
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi (chi tiết có trong biểu 

mẫu số 7 kèm theo).
Trên đây là  báo cáo thực hiện 5 năm tiêu chí  Thủy lợi trong xây dựng 

nông thôn mới. UBND huyện Nga Sơn, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT 
Thanh Hóa để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT./.
Nơi nhận:                                                                                       KT. CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu VT, NN.
                  

    Nguyễn Văn Phùng 



BIỂU 03: KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THỦY LỢI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo công văn số: 575/UBND-NN ngày 20  tháng 8 năm 2015 của UBND huyện Nga Sơn)

TT Nội dung tiêu chí Đơn vị
2010 

(Dữ liệu 
gốc)

Dữ liệu 
theo quy 

hoạch 
NTM đến 

2020

Kết quả thực hiện

2011 2012 2013 2014 2015 Tổng 
cộng

1 Tổng diện tích trồng trọt theo quy 
hoạch cần được tưới tiêu. Ha 8.112,19 7.325,77 7.821,19 7.784,07 7.706,27 7.665,05 7.636,38 38.612,96

2 Diện tích trồng trọt theo quy hoạch đã 
được tưới tiêu Ha 7.622,37 7.250,57 7.664,23 7.588,26 7.511,19 7.449,15 7.421,66 37.634,49

3 Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản theo 
quy hoạch cần cấp thoát nước Ha 653,46 898,86 617,65 630,93 645,74 660,02 827,48 3.381,82

4 Diện tích nuôi trồng thủy sản theo quy 
hoạch đã được cấp thoát nước Ha 649,81 898,86 613,05 629,27 640,54 655,02 823,25 3.361,13

5 Tổng số công trình thủy lợi nội đồng 
theo quy hoạch cần cải tạo, nâng cấp CT 954 957 181 158 163 164 171 837,00

6 Số công trình thủy lợi nội đồng theo 
quy hoạch đã được cải tạo, nâng cấp CT 857 927 122 112 109 156 115 614,00

7 Tổng số Km kênh mương do xã quản lý 
theo quy hoạch cần được kiên cố hóa Km 353,08 287,58 19,85 32,48 16,88 18,9 7,54 95,65

8 Số Km kênh mương do xã quản lý theo 
quy hoạch cần được kiên cố hóa Km 149,58 287,58 19,85 32,48 16,88 18,9 7,54 95,65

9 Mô hình quản lý nước của tổ chức thủy 
nông cơ sở hiện nay: Tổ chức

+ Số lượng HTX Nông nghiệp có dịch vụ 
thủy lợi HTX 26 26 26 26 26 26 26 130,00

+ Số lượng HTX dùng nước (HTX 
chuyên khâu thủy lợi) HTX

+ Số lượng HTX đã chuyển đổi theo luật 
HTX năm 2012 HTX

+ Số lượng Tổ hợp tác (Tổ thủy nông, tổ 
đường nước, đội thủy nông) Tổ 92 92 92 92 92 92 92 460,00

+  Số lượng Ban QL thủy nông trực thuộc 
UBND xã Ban

+ Số lượng Ban thủy lợi xã Ban
+ Mô hình khác



BIỂU 04: KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THỦY LỢI TRONG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo công văn số: 575/UBND-NN ngày 20 tháng 8 năm 2015 của UBND huyện Nga Sơn)

TT Nội dung 
Vốn trực tiếp cho chương trình 

MTQG NTM Lồng 
ghép

Vốn tín 
dụng

Doanh 
nghiệp

Dân 
góp

Nguồn 
khác

Tổng 
cộngT.Ư Tỉnh Huyện Xã

1 Đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng 4.425 1.370 23.077 170 0 425 10.863 192 45.422 85.944

2 Đầu tư xây dựng mới thủy lợi nội đồng 2.500 0 8.500 1.040 0 0 2.365 0 14.405 28.810

3 Đầu tư cải tạo, nâng cấp CTTL nội đồng 3.200 490 6.597 3.500 0 1.500 7.756 250 24.385 47.678

BIỂU 06: HUY ĐỘNG VÀ BỐ TRÍ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THỦY LỢI TRONG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

TT Nội dung 
Vốn trực tiếp cho chương trình 

MTQG NTM Lồng 
ghép

Vốn tín 
dụng

Doanh 
nghiệp

Dân 
góp

Nguồn 
khác

Tổng 
cộngT.Ư Tỉnh Huyện Xã

1 Đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng 3.680 6.913 23.293 2.258 2.508 1.212 13.547 240 0 53.651

2 Đầu tư xây dựng mới thủy lợi nội đồng 3.295 5.503 9.802 1.381 1.840 987 7.116 29.924 0 59.848

3 Đầu tư cải tạo, nâng cấp CTTL nội đồng 2.765 3.943 12.805 1.774 1.537 1.050 12.964 36.838 0 73.676

BIỂU 07: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THỦY LỢI
 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

TT Nội dung Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng cộng

1 Đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng Công trình 21 19 21 25 28 114

2 Đầu tư xây dựng mới thủy lợi nội đồng Công trình 13 12 14 15 13 67
3 Đầu tư cải tạo, nâng cấp CTTL nội đồng Công trình 32 40 39 39 38 188


